	
	



CHUYÊN ĐỀ
BÀI 2. HÀM SỐ 
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Mục tiêu
· Kiến thức

· Nhận dạng được hàm số 
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nắm được các nội dung về tập xác định, sự đồng biến, nghịch biến và đồ thị của hàm số.
· Phát hiện được vấn đề toán học và về hàm số được nghiên cứu từ những bài toán thực tế.
· Phát biểu và vận dụng được điều kiện để điểm 
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 thuộc đồ thị hàm số 
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, điều kiện để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên tập X, điều kiện để hàm số là hàm chẵn (hàm lẻ) trên D.
· Kĩ năng

· Biểu diễn được các điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết vẽ đồ thị hàm số 
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, kiểm tra được các điểm cho trước có thuộc đồ thị hàm số hay không, tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ, xét sự tương giao của hai đồ thị.
·  Xét được sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 
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I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	Nhắc lại về hàm số bậc nhất

- Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức 
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- Tập xác định của hàm số bậc nhất 
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- Khi 
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, hàm số 
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 đồng biến trên R.

Bảng biến thiên của hàm số 
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- Khi 
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, hàm số 
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 nghịch biến trên R.
Bảng biến thiên của hàm số 
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Hàm số hằng 
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Đồ thị của hàm số 
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 là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm 
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. Đường thẳng này được gọi là đường thẳng 
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Hàm số 
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- Hàm số 
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 có tập xác định 
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- Hàm số 
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- Vẽ đồ thị hàm số 
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 với 
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 bằng cách: Vẽ hai đường thẳng 
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 và 
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 rồi xóa đi hai phần đường thẳng nằm ở dưới trực hoành.
	Ví dụ: Hàm số 
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 có tập xác định 
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Vì 
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 nên hàm số 
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 đồng biến trên R.

Bảng biến thiên của hàm số 
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Đồ thị của hàm số 
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 là một đường thẳng cắt trục tung tại 
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 và cắt trục hoành tại 
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. Đồ thị hàm số như hình vẽ.
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Ví dụ: Đồ thị hàm số 
[image: image54.wmf]yx1

=+

 như hình vẽ
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HỆ THỐNG SƠ ĐỒ HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

	Dạng 1: Đồ thị hàm số 
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Phương pháp giải 
Đồ thị của hàm số
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là một đường thẳng. Do đó để vẽ đồ thị này ta chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị, chẳng hạn 
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 và vẽ đường thẳng đi qua hai điểm này.

Ta lưu ý tới các điểm là giao điểm của đồ thị với trục tọa độ.
	Ví dụ: Đồ thị hàm số 
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 là đường thẳng qua hai điểm 
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Nhận xét: Đồ thị hàm số bậc nhất 
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 là một đường thẳng không song song và không trùng với các trục tọa độ Ox, Oy. Đường thẳng đó cắt Ox, Oy lần lượt tại các điểm 
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, có hướng đi lên (đi xuống) từ trái sang phải nếu 
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 (tương ứng 
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thì đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ 
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và điểm 
[image: image71.wmf](

)

C1;a

. Vì đồ thị hàm số 
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là đường thẳng d luôn cắt Oy tại điểm 
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 nên hệ số b được gọi là tung độ gốc của d. Hơn nữa nếu gọi 
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 là góc tạo bởi phần đường thẳng d  nằm ở phía bên trên Ox và tia Ox thì ta có 
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Khi 
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 thì hàm số 
[image: image79.wmf]yax+b

=

 trở thành hàm hằng 
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 và có đồ thị là đường thẳng vuông góc với trục tung tại điểm có tung độ bằng b (ta coi hệ số góc của đường thẳng này bằng 0).
· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Vẽ đồ thị của các hàm số sau đây
a) 
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b) 
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d) 
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Hưỡng dẫn giải

a) Cho 
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 thì 
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Do đó đồ thị hàm số 
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 là đường thẳng đi qua hai điểm 
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b) Cho 
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 là đường thẳng đi qua hai điểm 
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c) Cho 
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 là đường thẳng đi qua hai điểm 
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d) Đồ thị hàm hằng 
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 là đường thẳng vuông góc với trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.
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Ví dụ 2. 
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số 
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 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tập nghiệm của bất phương trình 
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Hướng dẫn giải
	a) Đồ thị hai hàm số 
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 như hình vẽ
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b) Đồ thị hàm số 
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 nằm phía dưới đồ thị hàm số 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình 
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Chọn D.


	Chú ý: Ta có thể biến đổi 
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Từ đó suy ra tập nghiệm của bất phương trình là 
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Ví dụ 3. Vẽ đồ thị của hai hàm số

a) 
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Hướng dẫn giải

	a) Ta viết lại hàm số 
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 ở dạng 
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Để vẽ đồ thị hàm số ta thực hiện các bước sau đây

- Bước 1. Ta vẽ đồ thị hàm số 
[image: image133.wmf]yx2

=-

 (hình 1)

- Bước 2. Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị 
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 nằm phía dưới trục hoành (hình 2).

- Bước 3. Xóa đi toàn bộ phần đồ thị 
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 nằm phía dưới trục hoành ta được đồ thị hàm số 
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 như hình 3 dưới đây.
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	Nhận xét:

- Để vẽ đồ thị hàm số 
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 ta có thể vẽ đồ thị của hai hàm số 
[image: image139.wmf]yx2

=-

, 
[image: image140.wmf]yx2

=-+

 trên cùng một hệ trục tọa độ rồi xóa đi toàn bộ những phần đồ thị nằm ở phía dưới trục hoành.

- Đồ thị hàm số 
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 nhận đường thẳng 
[image: image142.wmf]x2

=

 làm trục đối xứng.

- Hàm số 
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 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại 
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	b) Ta viết lại hàm số 
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Để vẽ đồ thị hàm số ta thực hiện các bước sau đây

- Bước 1. Ta vẽ phần đồ thị hàm số 
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 ứng với 
[image: image148.wmf]x0

³

 (hình 1)

- Bước 2. Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị vừa vẽ ta được đồ thị hàm số 
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 như hình 2 dưới đây.

[image: image150.png]¥

Hinh 1

Hinh 2




	Nhận xét:
- Hàm số 
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 là hàm chẵn và đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng.
- Hàm số 
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 đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại 
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- Đồ thị của hai hàm số 
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 đối xứng với nhau qua trục hoành.

- Đồ thị của hai hàm số 
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 đối xứng với nhau qua trục tung.


Ví dụ 4.  Vẽ đồ thị hàm số 
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Hướng dẫn giải

Ta viết lại hàm số 
[image: image159.wmf]3x2khix3

y

x4khix3

-³

ì

=

í

+<

î


Đồ thị hàm số gồm phần đồ thị 
[image: image160.wmf]y3x2
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 ứng với 
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Ví dụ 5. Vẽ đồ thị hàm số 
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Từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của 
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Hướng dẫn giải

Ta viết lại hàm số 
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Đồ thị hàm 
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 như hình vẽ dưới đây
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Do 
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Ví dụ 6. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số 
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Hướng dẫn giải

Đồ thị của hàm số 
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 là điểm cố định mà đường thẳng d luôn đi qua với mọi m.

Cách 1: 
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Vậy điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m là điểm 
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Cách 2: 
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Vì (1) đúng với mọi m nên nó phải đúng với 
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Thay lần lượt 
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Thử lại thấy 
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 thì (1) luôn đúng với mọi m.

Vậy 
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 là điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi giá trị của m.
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[image: image197.png]



Gọi d là đồ thị của hàm số 
[image: image198.wmf](

)

ym1x2m5

=-++

. Trên đường thẳng d ta lấy hai điểm 
[image: image199.wmf](

)

A1;m6

-+

, 
[image: image200.wmf](

)

B2;4m3

+

. Xét đoạn thẳng AB trong đó lấy điểm đầu mút B nhưng không lấy điểm đầu mút A. Ta phải tìm m để đoạn thẳng này có ít nhất một điểm nằm ở phía trên hoặc thuộc trục Ox. Điều này xảy ra khi 
[image: image201.wmf]A

y0

>

 hoặc 
[image: image202.wmf]B

y0m60

³Û+>

 hoặc 
[image: image203.wmf]4m30

+³

. Từ đó ta được 
[image: image204.wmf]m6

>-

. 

Vậy với 
[image: image205.wmf]m6

>-

 thì bất phương trình 
[image: image206.wmf](

)

m1x2m50

-++³

 có nghiệm 
[image: image207.wmf](

]

x1;2

Î-

.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản
Câu 1: Điểm 
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Câu 4: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau? 
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Câu 6: Đường thẳng nào sau đây có hệ số góc lớn nhất?
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Câu 7: Đường thẳng nào sau đây có tung độ gốc nhỏ nhất?
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Câu 8: Giá trị của m để đồ thị hai hàm số 
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D. Không có m.
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D. Không có m.
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D. Không có m.
Câu 11: Điểm cố định mà đồ thị hàm số 
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Bài tập nâng cao
Sử dụng giả thiết sau để trả lời các câu hỏi từ 12 đến 14.
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Câu 12: Tất cả các giá trị của a để (1) có nghiệm trên 
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Câu 13: Tất cả các giá trị của a để (1) có nghiệm đúng với mọi 
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Câu 14: Tất cả các giá trị của a để (1) vô nghiệm trên khoảng 
[image: image266.wmf](

)

0;8

 là
A. 
[image: image267.wmf]1

a

2

>


B. 
[image: image268.wmf]1

a

2

<


C. 
[image: image269.wmf]33

a

10

>


D. 
[image: image270.wmf]33

a

10

<


Câu 15: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình 
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Dạng 2: Sự biến thiên của hàm số 
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· Phương pháp giải

	Xét hàm số 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên R?
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Ví dụ 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số
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Có 5 giá trị nguyên dương của m là 
[image: image312.wmf]{

}

m1;2;3;4;5

Î


Chọn C.

Ví dụ 5. Lập bảng biến thiên của hàm số sau đây.
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Bai tập cơ bản

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
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Câu 2: Cho hàm số 
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Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số 
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Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên R.
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· Ví dụ mẫu
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Chọn C.

Ví dụ 2. Xác định các hệ số a, b để đồ thị hàm số 
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Ví dụ 3. Xác định các hệ số a, b để đồ thị hàm số 
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 nên 
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	Chú ý: Ở bên ta đã sử dụng bất đẳng thức Côsi:  
[image: image389.wmf]ab2ab,a,b0
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, dấu bằng xảy ra khi  
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Do đó 
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy 
[image: image393.wmf]a3
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, 
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 là các giá trị cần tìm.
· Bài tập tự luyện dạng 3

Bài tập cơ bản

Câu 1: Cho hàm số 
[image: image395.wmf](
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 (biến x, với a, b là hằng số) xác định trên R, thỏa mãn 
[image: image396.wmf](
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. Khi đó 
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 bằng
A. -1
B. 2
C. 0
D. 5
Câu 2: Cho hàm số 
[image: image398.wmf](
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 (biến x, với m là tham số) có đồ thị là đường thẳng d. Tập hợp các giá trị của m để đường thẳng d cắt hai trục tọa độ tại A, B tạo thành tam giác cân OAB là
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 3: Tìm m để đồ thị hàm số 
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 đi qua điểm 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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=


Câu 4: Tìm a, b để đường thẳng 
[image: image409.wmf]:yaxb
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 đi qua điểm 
[image: image410.wmf](
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 và góc giữa chiều dương Ox với phần đường thẳng 
[image: image411.wmf]D

 nằm phía trên Ox là 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Hàm số 
[image: image417.wmf]yaxb
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 có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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[image: image421.wmf]22

7

ab

4

+=


D. 
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Câu 6: Cho hàm số 
[image: image423.wmf](
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 (biến x, với a, b là hằng số) xác định trên R, thỏa mãn 
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. Giá trị 
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 bằng 
A. 6
B. 2
C. 0
D. 5
Câu 7: Cho hàm số 
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 (biến x, với a, b là hằng số) thỏa mãn 
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Giải phương trình 
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 được tập nghiệm là
A. 
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D. 
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Câu 8: Một chất điểm chuyển động biến đổi đều với vận tốc ban đầu 
[image: image434.wmf](
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. Gọi 
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 là vận tốc của chất điểm tại thời điểm 
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³

 (
[image: image438.wmf](
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 có đơn vị cm/s, thời gian t đo bằng giây). Khi đó 
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là hàm số bậc nhất theo biến t. Hỏi tại thời điểm nào chất điểm chuyển động với vận tốc lớn gấp 15 lần vận  tốc ban đầu?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Dạng 4: Bài toán tương giao của hai đồ thị
· Phương pháp giải

	Để xét sự tương giao của đồ thị các hàm số 
[image: image444.wmf](
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 ta thường xét phương trình hoành độ điểm chung 
[image: image445.wmf](
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- Nếu (1) vô nghiệm thì đồ thị của hai hàm số đã cho không có điểm chung.

- Nếu (1) có k nghiệm phân biệt thì hai đồ thị đó có k điểm chung phân biệt, các điểm chung có tọa độ dạng 
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 là nghiệm của (1) và 
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Nói cách khác, tọa độ điểm chung của đồ thị hai hàm số đã cho là nghiệm của hệ phương trình
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)

(

)

yfx

ygx

=

ì

ï

í

=

ï

î



	Ví dụ. Xét các hàm số 
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 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng 
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. Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Thay 
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 vào phương trình của 
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hoặc 
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 ta được 
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Vậy hai đồ thị 
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 cắt nhau tại điểm duy nhất 
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Ta cũng có thể xét hệ phương trình 
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Hệ này có nghiệm duy nhất 
[image: image461.wmf](
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 nên hai đồ thị 
[image: image462.wmf]12

d,d

 cắt nhau tại điểm duy nhất 
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Chú ý: Xét hai hàm số 
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 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng 
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. Ta có
1) 
[image: image466.wmf]12
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 trùng nhau 
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3) 
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 cắt nhau 
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4) 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Xét sự tương giao giữa các đường thẳng 
[image: image472.wmf]12
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 trong mỗi trường hợp sau đây.
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
[image: image476.wmf]12
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Hướng dẫn giải

a) Hai đường thẳng 
[image: image477.wmf]12
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 trùng nhau.
b) Hai đường thẳng 
[image: image478.wmf]12

d,d

 là hai đường thẳng song song.
c) Hai đường thẳng 
[image: image479.wmf]12

d,d

 là hai đường thẳng cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

d) Hai đường thẳng 
[image: image480.wmf]12
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 là hai đường thẳng cắt nhau và vuông góc với nhau.
Ví dụ 2. Có bao nhiêu giá trị của m để đường thẳng 
[image: image481.wmf](

)

2

1

d:ym3mxm

=--

 song song với đường thẳng 
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B. 1

C. 2

D. 4

Hướng dẫn giải

Nếu hai đường thẳng song song thì hai hệ số góc của chúng bằng nhau.
Suy ra 
[image: image483.wmf]22
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Với 
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 thì 
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Với 
[image: image486.wmf]m4
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 thì 
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Vậy có một giá trị của m để đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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d:y4x1

=+

.

Chọn B.

Ví dụ 3. Tìm m để ba đường thẳng phân biệt 
[image: image490.wmf]123
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 đồng quy.
Hướng dẫn giải

Dễ thấy 
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Do đó 
[image: image492.wmf]123

d,d,d

 đồng quy khi
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Do đó 
[image: image494.wmf]m1
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 hoặc 
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Với 
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 thì 
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 (thỏa mãn)

Với 
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 thì 
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 (loại)

Vậy 
[image: image500.wmf]m1
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 là giá trị cần tìm.

Ví dụ 4. Cho hai hàm số 
[image: image501.wmf]ymx3,y2x1

=-=+

, biến x và m là tham số, có đồ thị lần lượt là 
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. Tìm tất cả các giá trị của m để 
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 có điểm chung.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Xét phương trình hoành độ giao điểm 
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Đồ thị 
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 và 
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 có điểm chung khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm, điều này xảy ra khi 
[image: image511.wmf]m2
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Chọn B.

Ví dụ 5. Cho hai điểm 
[image: image512.wmf](
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a) Xác định các hệ số a, b để đồ thị hàm số 
[image: image514.wmf]yaxb
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là đường thẳng đi qua điểm A và cách điểm B một khoảng nhỏ nhất.

b) Xác định các hệ số k, m để đồ thị hàm số 
[image: image515.wmf]ykxm
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 là đường thẳng trung trực của đoạn AB.

Hướng dẫn giải

a) Gọi 
[image: image516.wmf]:yaxb
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 là đường thẳng đi qua A và H là hình chiếu của B trên 
[image: image517.wmf]D
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Ta có 
[image: image518.wmf](
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Khoảng cách từ B đến 
[image: image519.wmf]D

 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi B trùng với H, hay B thuộc 
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Lúc này 
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 đi qua hai điểm 
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 nên 
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Vậy với 
[image: image525.wmf]a4
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, 
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 thì đồ thị hàm số 
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 là đường thẳng đi qua điểm 
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 và cách điểm 
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 một khoảng nhỏ nhất.
Lúc này đường thẳng AB có phương trình 
[image: image530.wmf]y4x5
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b) Điểm 
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 là trung điểm của AB. Đường thẳng 
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 là đường trung trực của AB khi và chỉ khi d qua điểm M và 
[image: image533.wmf]dAB
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- Hai đường thẳng d và AB vuông góc với nhau 
[image: image535.wmf]a.k1

Û=-



[image: image536.wmf]1311
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Vậy 
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 thì đồ thị hàm số 
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 là đường thẳng trung trực của đoạn AB.

Cách khác: Ta thấy rằng, điểm 
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 thuộc đường trung trực d của đoạn AB khi và chỉ khi 
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Từ đó suy ra đường trung trực của AB là đường thẳng d có phương trình 
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Vậy 
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Ví dụ 6. Xác định các hệ số a, b để đồ thị hàm số 
[image: image547.wmf]yaxb
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 là đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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, đồng thời khoảng cách từ 
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 đến 
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 đạt giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Ở ví dụ 5 câu a, ta đã tìm được phương trình của đường thẳng AB là 
[image: image552.wmf]y4x5
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Gọi H là hình chiếu của điểm B trên đường thẳng 
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 thì khoảng cách từ B đến 
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Ta có 
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Khi đó 
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 đạt giá trị lớn nhất bằng 
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 khi 
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Hai đường thẳng 
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 vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích hai hệ số góc bằng -1, tức là 
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Đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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 khi và chỉ khi 
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Mà 
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Vậy với 
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 thì đồ thị hàm số 
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 là đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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, đồng thời khoảng cách từ 
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 đến 
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 đạt giá trị lớn nhất.
· Bài tập tự luyện dạng 4
Bài tập cơ bản
Câu 1: Cho các hàm số 
[image: image575.wmf]y2mx1,yx3,y53x
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 (biến x, m là tham số) có đồ thị là ba đường thẳng đồng quy. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
[image: image577.wmf](
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C. 
[image: image578.wmf](
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D. 
[image: image579.wmf](
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Câu 2: Giá trị của m để hai đường thẳng 
[image: image580.wmf](
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 song song là
A. 
[image: image581.wmf]m3
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B. 
[image: image582.wmf]m3
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C. 
[image: image583.wmf]m3
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D. Không có m
Câu 3: Giá trị của m để hai đường thẳng 
[image: image584.wmf](
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 vuông góc là
A. 
[image: image585.wmf]m3
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B. 
[image: image586.wmf]m1
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C. 
[image: image587.wmf]1
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D. 
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m

2

=


Câu 4: Tìm a, b để đường thẳng 
[image: image589.wmf]yaxb
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 song song với đường thẳng 
[image: image590.wmf]y2x
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 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.
A. 
[image: image591.wmf]13
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B. 
[image: image592.wmf]ab2
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C. 
[image: image593.wmf]a2,b3
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D. 
[image: image594.wmf]a2,b6
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Câu 5: Tìm a, b để đường thẳng 
[image: image595.wmf]yaxb
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 vuông góc với đường thẳng 
[image: image596.wmf]1

y1x
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 và cắt đường thẳng 
[image: image597.wmf]yx1
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 tại điểm có tung độ bằng 1.
A. 
[image: image598.wmf]15

a,b

33

=-=

.
B. 
[image: image599.wmf]a3,b5
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C. 
[image: image600.wmf]a3,b1
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D. 
[image: image601.wmf]a3,b7
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Câu 6: Tìm a để ba đường thẳng 
[image: image602.wmf]123
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 đồng quy.
A. 
[image: image603.wmf]1
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B. 
[image: image604.wmf]2
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C. 
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D. 
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Câu 7: Với a là giá trị để ba đường thẳng 
[image: image607.wmf]123
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 đồng quy. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
[image: image608.wmf]a1
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B. 
[image: image609.wmf]1a4
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C. 
[image: image610.wmf]4a10
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D. 
[image: image611.wmf]a10
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Câu 8: Tìm a để hai đường thẳng 
[image: image612.wmf]d:xay0,:yax2a1

+=D=+-

 cắt nhau tại điểm 
[image: image613.wmf](
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 thỏa mãn 
[image: image614.wmf]00

x0,y0

<<


A. Mọi 
[image: image615.wmf]aR
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B. 
[image: image616.wmf]a0
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C. 
[image: image617.wmf]a1
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D. 
[image: image618.wmf]a0
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 và 
[image: image619.wmf]a1
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Câu 9: Cho hàm số 
[image: image620.wmf](

)

y3m1x15m2
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 (biến x, m là tham số) có đồ thị là đường thẳng 
[image: image621.wmf]D

. Tìm m để khoảng cách từ 
[image: image622.wmf](
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 đến 
[image: image623.wmf]D

 đạt giá trị lớn nhất.
A. 
[image: image624.wmf]2
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B. 
[image: image625.wmf]1
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C. 
[image: image626.wmf]5
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D. 
[image: image627.wmf]5
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Câu 10: Tìm m để hai đường thẳng 
[image: image628.wmf]y2mx1,y3x5m
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 cắt nhau tại điểm nằm trên trục tung.
A. 
[image: image629.wmf]1
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B. 
[image: image630.wmf]1
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C. 
[image: image631.wmf]3
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D. 
[image: image632.wmf]3
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Câu 11: Đồ thị hai hàm số 
[image: image633.wmf]yx1,y3x5
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 cắt nhau tại A. Khoảng cách từ A đến gốc tọa độ là
A. 5
B. 4
C. 3
D. 
[image: image634.wmf]7


Bài tập nâng cao
Câu 12 (Đề 2 thử sức trước kì thi, Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ, số 500, tháng 2-2019). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng 
[image: image635.wmf]12

d:xmy4m20,d:mxy3m10

-+-=+--=

, với m là tham số. Biết rằng với mỗi giá trị của m thì 
[image: image636.wmf]12

d,d

 luôn cắt nhau tại M. Khi m thay đổi thì điểm M chạy trên đường nào trong số các đường có phương trình cho ở bốn đáp án sau đây?
A. 
[image: image637.wmf]22
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B. 
[image: image638.wmf]22
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C. 
[image: image639.wmf](
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D. 
[image: image640.wmf](
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ĐÁP ÁN
BÀI 2. HÀM SỐ 
[image: image641.wmf]yaxb
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Dạng 1. Đồ thị hàm số 
[image: image642.wmf]yaxb
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Chọn A.

Đồ thị của hàm số 
[image: image643.wmf](
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 ứng với 
[image: image644.wmf][
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 là đoạn thẳng AB, với 
[image: image645.wmf](
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 và 
[image: image646.wmf](
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, kể cả điểm A nhưng không kể điểm B.

Bất phương trình (1) có nghiệm trên 
[image: image647.wmf][
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 khi đoạn AB có phần nằm phía dưới trục hoành, hoặc có phần thuộc trục hoành.

Điều này xảy ra khi 
[image: image648.wmf]A
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Câu 13. Chọn A.

Đồ thị của hàm số 
[image: image649.wmf](
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 ứng với 
[image: image650.wmf][

]

x1;2
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 là đoạn thẳng CD với 
[image: image651.wmf](
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 và 
[image: image652.wmf](
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 kể cả hai điểm C, D.
Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi 
[image: image653.wmf][
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 khi đoạn CD không có phần nào nằm phía bên trên trục hoành.

Điều này xảy ra khi 
[image: image654.wmf]C
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Câu 14. Chọn C.

Đồ thị của hàm số 
[image: image655.wmf](
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 ứng với 
[image: image656.wmf](
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 là đoạn thẳng AM với 
[image: image657.wmf](
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 và 
[image: image658.wmf](
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 không kể cả hai điểm A, M.
Bất phương trình (1) vô nghiệm trên khoảng 
[image: image659.wmf](
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 khi toàn bộ đoạn AM nằm phía bên trên trục hoành.

Điều này xảy ra khi 
[image: image660.wmf]A
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Câu 15. Chọn B.

Đồ thị hàm số 
[image: image661.wmf]ymx2m1
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 ứng với 
[image: image662.wmf][
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 là đoạn thẳng PQ với 
[image: image663.wmf](
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 và 
[image: image664.wmf](
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, kể cả hai điểm P, Q.
Bất phương trình 
[image: image665.wmf]mx2m10
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 nghiệm đúng với mọi 
[image: image666.wmf][
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 khi toàn bộ đoạn PQ không nằm phía dưới trục hoành.

Điều này xảy ra khi 
[image: image667.wmf]P
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Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số 
[image: image668.wmf]yaxb
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM
Câu 5. Chọn D.

Nếu 
[image: image669.wmf]x1
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 thì 
[image: image670.wmf]y2x11
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, nếu 
[image: image671.wmf]x1
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 thì 
[image: image672.wmf]y3x2
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. Vậy đồ thị hàm số đã cho nghịch biến trên R, cắt trục tung tại điểm 
[image: image673.wmf](
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, không phải hàm số chẵn, không phải hàm số lẻ trên R và đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

Dạng 3. Sự xác định của hàm số 
[image: image674.wmf]yaxb
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Chọn D.

Ta có 
[image: image675.wmf](
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 nên 
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Suy ra 
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 hoặc 
[image: image678.wmf]a3,b2
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Cả hai phương trình 
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 đều có nghiệm 
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Câu 8. Chọn A.

Ta có 
[image: image681.wmf](
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, và 
[image: image682.wmf](
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 khi và chỉ khi 
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Dạng 4. Bài toán tương giao của hai đồ thị
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Chọn B.
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